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1 Lê Quang Đạt 21.01.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 1 TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 Giải Vàng IOE cấp QG

2 Hoàng Huy Khánh 12.08.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 7 TH Tô Vĩnh Diện 120 100 50 10 10 10 30 300 Giải ba IOE cấp tỉnh

3 Phạm An Phú 05.11.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 8 TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 Giải ba IOE cấp tỉnh

4 Nguyễn Ngọc Anh Thư 21.02.2015 Kinh Nữ Thanh Hoá Tổ 7 TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 Giải KK IOE cấp tỉnh, KK QG môn Toán

5 Phạm Minh Anh 24.07.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 5 TH Noong Bua 120 100 50 10 10 10 30 300 Giải KK IOE cấp tỉnh

6 Nguyễn Khánh Toàn 28.01.2015 Tày Nam Điện Biên Tổ 4 TH Noong Bua 120 100 50 10 10 10 30 300 Giải KK IOE cấp tỉnh

7 Trịnh An Nhiên 13.04.2015 Kinh Nữ Hà Nội Hồng Lứu TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 Giải KK IOE cấp tỉnh

8 Nguyễn Hải Đăng 19.08.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 5 TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 Giải KK IOE cấp tỉnh

9 Nguyễn Hà Anh 25.07.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 8 TH Tô Vĩnh Diện 120 100 50 10 10 10 30 300 Giải Đồng Toán QG

10 Trần Duy Anh 26.05.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 1 TH Him Lam 120 100 50 10 10 10 30 300 Giải Đồng môn Toán Tỉnh 

11 Đặng Trọng Hải 01.10.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 7 TH Noong Bua 120 100 50 10 10 10 30 300

12 Nguyễn Hoàng Yến 24.10.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 8 TH Noong Bua 120 100 50 10 10 10 30 300

13 Nguyễn Khánh Chi 22.06.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 7 TH Noong Bua 120 100 50 10 10 10 30 300

14 Ngô Bảo Duy 10.08.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 1 TH Noong Bua 120 100 50 10 10 10 30 300

15 Nguyễn Hữu Hòa 23.05.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 7 TH Noong Bua 120 100 50 10 10 10 30 300

16 Lò Mạnh Hùng 29.01.2015 Thái Nam Điện Biên Hồng Lứu TH Noong Bua 120 100 50 10 10 10 30 300
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17 Trương Ngân Khánh 03.09.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 9 TH Noong Bua 120 100 50 10 10 10 30 300

18 Lương Ngọc Mai 15.08.2015 Kinh Nữ Điện Biên Phiêng Bua TH Noong Bua 120 100 50 10 10 10 30 300

19 Nguyễn Nhật Nam 17.03.2015 Kinh Nam Hưng Yên Tổ 7 TH Noong Bua 120 100 50 10 10 10 30 300

20 Triệu Ngọc Nam 24.05.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 7 TH Noong Bua 120 100 50 10 10 10 30 300

21 Nguyễn Bảo Ngọc 07.09.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 8 TH Noong Bua 120 100 50 10 10 10 30 300

22 Lường Minh Quân 18.01.2015 Thái Nam Điện Biên  Noong Bua TH Noong Bua 120 100 50 10 10 10 30 300

23 Nguyễn Hoàng Quân 29.11.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 5 TH Noong Bua 120 100 50 10 10 10 30 300

24 Lê Hồng Sơn 04.06.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 4 TH Noong Bua 120 100 50 10 10 10 30 300

25 Lò Minh Tuế 15.01.2015 Lào Nam Điện Biên Phiêng Bua TH Noong Bua 120 100 50 10 10 10 30 300

26 Bùi Chí Thành 05.11.2015 Mường Nam Điện Biên Tổ 10 TH Noong Bua 120 100 50 10 10 10 30 300

27 Hoàng Thị Thu Trang 05.07.2015 Thái Nữ Điện Biên Tổ 2 TH Noong Bua 120 100 50 10 10 10 30 300

28 Đặng Trần Duy Hoà 14.11.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 4 Khe Chít TH Noong Bua 120 100 50 10 10 10 30 300

29 Bùi Phan Anh Tùng 16.08.2015 Cao Lan Nam Lai Châu Tổ 4 TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300

30 Phạm Đoàn Kì Anh 24.01.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 6 TH Bế Văn Đàn 120 100 50 10 10 10 30 300

31 Lương Xuân Bình 26.09.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 4 TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300

32 Nguyễn Tiến Đức 09.06.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 5 TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300

33 Nguyễn Khánh Chi 11.09.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 4 TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300

34 Vũ Khánh Linh 16.11.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 9  TH Noong Bua 120 100 50 10 10 10 30 300

35 Nguyễn Hoàng Lâm Anh 23.11.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 6 TH Him Lam 120 100 50 10 10 10 30 300

36 Trương Quang Huy 25.02.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 4 TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300

37 Phan Bá Gia Hưng 19.06.2015 Kinh Nam Điện Biên Hồng Lứu TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300
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38 Vũ Tuệ Anh 06.06.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 1 TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 9 10 10 29 299 Giải ba cấp tỉnh IOE

39 Nguyễn Hà An 12.05.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 9 TH Noong Bua 120 100 50 9 10 10 29 299

40 Nguyễn Gia Huy 05.09.2015 Thái Nam Điện Biên Tổ 9 TH Noong Bua 120 100 50 10 10 9 29 299

41 Lê Tuấn Kiệt 17.02.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 10 TH Noong Bua 120 100 50 10 10 9 29 299

42 Lò An Gia Kiệt 27.12.2015 Thái Nam Điện Biên  Noong Bua TH Noong Bua 120 100 50 9 10 10 29 299

43 Đinh Tuấn Khôi 28.04.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 2 TH Noong Bua 120 100 50 10 10 9 29 299

44 Dương Bảo Lâm 10.04.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 1 TH Noong Bua 120 100 50 10 10 9 29 299

45 Lò An Nam 02.03.2015 Thái Nam Điện Biên Phiêng Bua TH Noong Bua 120 100 50 10 10 9 29 299

46 Bùi Thị Bích Ngọc 29.11.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 5 TH Noong Bua 120 100 50 9 10 10 29 299

47 Đoàn Quỳnh Như 12.05.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 8 TH Noong Bua 120 100 50 10 10 9 29 299

48 Nguyễn Thanh Trúc 01.09.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 4 TH Noong Bua 120 100 50 10 10 9 29 299

49 Hạ Trí Dũng 26.11.2915 Kinh Nam Điện Biên Tổ 4 TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 9 10 10 29 299

50 Trần Thị Thu Ngân 05.09.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 4 TH Noong Bua 120 100 50 10 10 9 29 299

51 Hoàng Ngọc Minh 09.10.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 5 TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 9 10 10 29 299

52 Đoàn Thị Khánh Huyền 24.12.2014 Kinh Nữ Điện Biên Noong Bua  TH Noong Bua 120 100 50 10 10 9 29 299

53 Nguyễn Bảo Anh 21.11.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 4 TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 9 10 10 29 299

54 Vũ Minh Châu 27.04.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 4 TH Him Lam 120 100 50 9 10 10 29 299

55 Lê Linh Chi 01.06.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 4 TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 9 10 29 299

56 Lò Phúc Khang 20.12.2015 Thái Nam Điện Biên Tổ 4 TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 9 10 29 299

57 Đỗ Ngọc Diệp 14.09.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 5 TH Tô Vĩnh Diện 120 100 50 10 10 9 29 299

58 Nguyễn Việt Anh 06.10.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 7 TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 9 9 10 28 298 Giải KK IOE cấp tỉnh

Page 3 of 9



Đánh giá cuối 

năm học  các 

môn học & 

HĐGD 

Năng 

lực 

 Phẩm 

chất 
T.V Toán T.A  

Tổng điểm 

Toán 

+TV+ TA 

lớp 5 

Tổng 

điểm xét 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20

Trường TH học sinh đã 

học TT 
Giới 

tính 

Nơi sinh Nơi ở (Phường) 
Giải thưởng

ĐIỂM THI  LỚP 5

Họ  đệm
Tên Ngày sinh 

Dân 

tộc 

59 Đặng Tiến Đạt 28.03.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 3 TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 9 9 10 28 298 Giải KK IOE cấp tỉnh

60 Nguyễn Thái Bình 29.03.2015 Kinh Nam Điện Biên  Noong Bua TH Him Lam 120 100 50 9 9 10 28 298 Giải Đồng Cấp tỉnh môn Toán

61 Lường Bảo Anh 30.01.2015 Thái Nữ Điện Biên Tổ 5 TH Noong Bua 120 100 50 9 9 10 28 298

62 Bùi Gia Bảo 17.03.2015 Kinh Nam Điện Biên Hồng Lứu TH Noong Bua 120 100 50 9 9 10 28 298

63 Doãn Hà Chung 22.01.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 8 TH Noong Bua 120 100 50 9 10 9 28 298

64 Phạm Thùy Dung 24.02.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 7 TH Noong Bua 120 100 50 10 9 9 28 298

65 Hoàng Thanh Duy 04.10.2015 Kinh Nam Điện Biên Phiêng Bua TH Noong Bua 120 100 50 10 10 8 28 298

66 Nguyễn Văn Đạt 18.05.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 2 TH Noong Bua 120 100 50 9 10 9 28 298

67 Nguyễn Minh Hằng 21.05.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 2 TH Noong Bua 120 100 50 10 9 9 28 298

68 Sìn Tiến Hưng 10.12.2015 Thái Nam Điện Biên Tổ 7 TH Noong Bua 120 100 50 9 9 10 28 298

69 Vũ Trung Kiên 22.08.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 6 TH Noong Bua 120 100 50 9 10 9 28 298

70 Trần Khánh Linh 27.03.2015 Kinh Nữ Hưng Yên Tổ 3 TH Noong Bua 120 100 50 9 9 10 28 298

71 Hà Ngọc Mai 27.04.2015 Kinh Nữ Điện Biên Phiêng Bua TH Noong Bua 120 100 50 9 10 9 28 298

72 Trần Nhật Nam 24.10.2015 Thái Nam Điện Biên Tổ 8 TH Noong Bua 120 100 50 9 9 10 28 298

73 Vũ Thu Phương 01.09.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 6 TH Noong Bua 120 100 50 9 9 10 28 298

74 Nguyễn Minh Sơn 07.11.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 10 TH Noong Bua 120 100 50 10 9 9 28 298

75 Hoàng Phạm Bảo Thy 13.01.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 4 TH Noong Bua 120 100 50 10 10 8 28 298

76 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 29.07.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 6 TH Noong Bua 120 100 50 9 10 9 28 298

77 Lò Hải Vân 20.03.2015 Thái Nữ Điện Biên Tổ 5 TH Noong Bua 120 100 50 9 10 9 28 298

78 Nguyễn Gia Vinh 12.03.2015 Kinh Nam Điên Biên Noong Bua TH Noong Bua 120 100 50 9 9 10 28 298

79 Phạm Nhã Quyên 21.02.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 5 TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 9 9 28 298

80 Vàng Thiên Phú 17.11.2015 Mông Nam Điên Biên Tổ 4 TH Noong Bua 120 100 50 9 10 9 28 298

81 Chu Duy Minh 04.12.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 4 TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 9 9 10 28 298
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82 Nguyễn Cảnh Tú 31.01.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 8 TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 9 9 10 28 298

83 Nguyễn Hải Anh 13.01.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 9 TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 9 9 28 298

84 Đoàn Thanh Hiền 23.05.2015 Kinh Nữ Điện Biên  Noong Bua TH Him Lam 120 100 50 9 9 10 28 298

85 Nguyễn Quỳnh Chi 19.06.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 6 TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 9 9 10 28 298

86 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 26.02.2015 Kinh Nữ Điện Biên Hồng Líu TH Him Lam 120 100 50 9 10 9 28 298

87 Nguyễn Anh Vũ 13.12.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 4 TH Noong Bua 120 100 50 9 9 9 27 297

88 Đoàn Vĩnh Thanh Phong 14.12.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 5 TH Noong Bua 120 100 50 8 9 10 27 297 Giải KK cấp tỉnh Toán

89 Vũ Ngọc Anh 31.01.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 3 TH Noong Bua 120 100 50 9 10 8 27 297

90 Trần Yến Chi 20.07.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 6 TH Noong Bua 120 100 50 10 8 9 27 297

91  Quàng Tiến Đạt 08.10.2015 Thái Nam Điện Biên Hồng Líu TH Noong Bua 120 100 50 8 9 10 27 297

92 Bùi Hạnh Hiếu 14.01.2015 Kinh Nữ Điện Biên Noong Bua TH Noong Bua 120 100 50 9 8 10 27 297

93 Phạm Gia Huy 26.12.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 6 TH Noong Bua 120 100 50 9 9 9 27 297

94 Bùi Thị Thùy Lâm 14.12.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 8 TH Noong Bua 120 100 50 9 9 9 27 297

95 Nguyễn Hoàng Nam 09.11.2015 Kinh Nam Điên Biên Tổ 6 TH Noong Bua 120 100 50 9 8 10 27 297

96 Nguyễn Tiến Nam 12.04.2015 Kinh Nam Lai Châu Tổ 8 TH Noong Bua 120 100 50 8 10 9 27 297

97 Đinh Tuấn Phong 12.11.2015 Thái Nam Điện Biên Tổ 4 TH Noong Bua 120 100 50 9 9 9 27 297

98 Nguyễn Như Quỳnh 09.04.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 9 TH Noong Bua 120 100 50 9 9 9 27 297

99 Lù Hoàng Sơn 25.06.2015 Thái Nam Điện Biên Noong Bua TH Noong Bua 120 100 50 9 10 8 27 297

100 Trần Hải Sơn 01.04.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 3 TH Noong Bua 120 100 50 9 10 8 27 297

101 Nguyễn Việt Tiến 17.06.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 6 TH Noong Bua 120 100 50 9 10 8 27 297

102 Nguyễn Đình Sơn Tùng 25.12.2015 Kinh Nam Điện Biên Hồng Líu TH Noong Bua 120 100 50 9 10 8 27 297

103 Hoàng Như Thảo 23.07.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 4 TH Noong Bua 120 100 50 10 10 7 27 297

104 Lò Phương Thảo 17.05.2015 Thái Nữ Điện Biên Noong Bua TH Noong Bua 120 100 50 9 9 9 27 297

105 Phạm Anh Thư 09.10.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 6 TH Noong Bua 120 100 50 9 10 8 27 297
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106 Lò Bảo Trúc 05.07.2015 Thái Nữ Điện Biên Tổ 4 TH Noong Bua 120 100 50 10 9 8 27 297

107 Nông Hà Thảo Nguyên 09.07.2015 Nùng Nữ Điện Biên Tổ 8 TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 9 9 9 27 297

108 Trần Minh Anh 13.08.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 4 TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 9 9 9 27 297

109 Phạm Duy Khang 07.12.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 7 TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 9 9 9 27 297

110 Phạm Thị Minh Châu 10.11.2015 Kinh Nữ Hà Nội Hồng Lứu TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 9 9 9 27 297

111 Mùa Xuân Phúc 03.12.2015 Mông Nam Điện Biên Tổ 3 TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 9 9 9 27 297

112 Hoàng Thiện Nhân 07/02/2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 2 TH Ta Ma 120 100 50 9 9 9 27 297

113 Quàng Duy Hoàng 22.01.2015 Thái Nam Điên Biên Tổ 8 TH Hua Thanh 120 100 50 9 9 9 27 297

114 Lương Tri Túc 26.05.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 6 TH Bế Văn Đàn 120 100 50 9 9 9 27 297

115 Lò Tiến Dũng 03.11.2015 Thái Nam Điện Biên Noong Bua TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 9 9 9 27 297

116 Bùi Diệu Ly 18.12.2015 Kinh Nữ Nam Định Tổ 4 Khe Chít TH Hải Tây 120 100 50 10 8 9 27 297

117 Lê Thành An 07.04.2015 Kinh Nam Điên Biên Tổ 8 TH Noong Bua 120 100 50 8 9 9 26 296

118 Nguyễn Hà Tú Anh 17.06.2015 Kinh Nữ Điên Biên Tổ 10 TH Noong Bua 120 100 50 9 8 9 26 296

119 Nguyễn Trần Đạt 06.10.2015 Kinh Nam Điên Biên Tổ 2 TH Noong Bua 120 100 50 8 9 9 26 296

120 Vũ Minh Nguyệt 05.10.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 4 TH Noong Bua 120 100 50 10 9 7 26 296

121 Nguyễn Bảo Phúc 30.11.2015 Kinh Nam Điên Biên Tổ 8  TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 9 9 8 26 296

122 Nguyễn Lan Phương 13.03.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 1 TH Noong Bua 120 100 50 8 9 9 26 296

123 Cà Chính Quân 14.04.2015 Thái Nam Điện Biên Hồng Lứu TH Noong Bua 120 100 50 9 9 8 26 296

124 Bùi Gia Minh Sơn 21.06.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 9 TH Noong Bua 120 100 50 8 9 9 26 296

125 Lại Thảo Vân 06.06.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 5 TH Noong Bua 120 100 50 9 10 7 26 296

126 Trần Tuệ Nhi 17.09.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 7  TH Noong Bua 120 100 50 9 9 8 26 296

127 Phạm Quang Minh 27.11.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 5 TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 9 9 8 26 296

128 Nguyễn Thế Bảo 10.10.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 2 TH Noong Bua 120 100 50 8 9 8 25 295

129 Nguyễn Khánh Linh 13.07.2015 Kinh Nữ Điên Biên Hồng Líu TH Noong Bua 120 100 50 9 9 7 25 295
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130 Nguyễn Thị Mỹ 01.08.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 2 TH Noong Bua 120 100 50 9 9 7 25 295

131 Nguyễn Khánh Ngọc 27.01.2015 Kinh Nữ Điên Biên Tổ 10 TH Noong Bua 120 100 50 9 8 8 25 295

132 Trịnh Hàm Ngọc 14.11.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 7 TH Noong Bua 120 100 50 9 8 8 25 295

133 Nguyễn An Nguyên 14.10.2025 Kinh Nam Hưng Yên Tổ 7 TH Noong Bua 120 100 50 9 9 7 25 295

134 Đinh Cao Phong 05.08.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 8 TH Noong Bua 120 100 50 9 9 7 25 295

135 Lê Minh Phúc 12.02.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 1  TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 8 9 8 25 295

136 Lò Khánh Phương 02.04.2015 Thái Nữ Điện Biên Tổ 4 TH Noong Bua 120 100 50 9 9 7 25 295

137 Nguyễn Trần Thảo Phương 10.12.2015 Kinh Nữ Điện Biên Phiêng Bua TH TH Him Lam 120 100 50 9 8 8 25 295

138 Vũ Hoàng Quân 13.01.2015 Kinh Nam Hà Nội Tổ 1 TH Noong Bua 120 100 50 8 9 8 25 295

139 Lò Nhã Quyên 09.07.2015 Thái Nữ Điện Biên Noong Bua TH Noong Bua 120 100 50 9 7 9 25 295

140 Lò Minh Tiệp 12.11.2015 Thái Nam Điên Biên Tổ 4 Khe Chít TH Noong Bua 120 100 50 8 10 7 25 295

141 Nguyễn Ngọc Anh Thư 07.09.2015 Kinh Nữ Điên Biên Hồng Líu TH Noong Bua 120 100 50 9 9 7 25 295

142 Lò Thị Hà Vy 21.02.2015 Thái Nữ Điện Biên Noong Bua TH Noong Bua 120 100 50 10 8 7 25 295

143 Phạm Ngọc Khang 17.09.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 1  TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 7 7 10 24 294 KK Toán cấp tỉnh

144 Sùng Mùa Đông 21.09.2015 Mông Nam Điện Biên Tổ 8  TH Noong Bua 120 100 50 9 8 7 24 294

145 Hoàng Gia An 17.03.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 1 TH Noong Bua 120 100 50 8 9 7 24 294

146 Nguyễn Tiến Tuấn Anh 17.12.2015 Kinh Nam Điên Biên Tổ 6 TH Noong Bua 120 100 50 8 8 8 24 294

147 Trần Quế Anh 18.07.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 10 TH Noong Bua 120 100 50 9 8 7 24 294

148 Hoàng Phúc Bảo 12.02.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 2 TH Noong Bua 120 100 50 9 8 7 24 294

149 Nguyễn Đình Bảo 06.11.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 1 TH Noong Bua 120 100 50 8 7 9 24 294

150 Ngô Yến Quỳnh 08.04.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 10 TH Noong Bua 120 100 50 9 7 8 24 294

151 Mào Anh Tuấn 29.01.2015 Thái Nam Điên Biên Noong Bua TH Noong Bua 120 100 50 7 10 7 24 294

152 Nghiêm Vũ Quang Trung 29.07.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 1 TH Noong Bua 120 100 50 8 8 8 24 294

153 Đỗ Tường Vy 16.03.2015 Kinh Nữ Điên Biên Tổ 4 TH Noong Bua 120 100 50 9 8 7 24 294
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154 Đậu Đức Hiếu 28.12.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 1 TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 8 7 9 24 294

155 Trịnh Bảo Nam 06.03.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 9 TH Noong Bua 120 100 50 8 8 7 23 293

156 Vũ Minh Nhật 23.10.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 7 TH Noong Bua 120 100 50 9 7 7 23 293

157 Nguyễn Hà Vy 30.09.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 2 TH Pom Lót 120 100 50 7 8 8 23 293

158 Trần Minh Tú 22.04.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 5 TH Noong Bua 120 100 50 7 7 7 21 291

159 Nguyễn Hà Duy Mạnh 28.05.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 10 TH Noong Bua 116 100 50 8 8 6 22 288

160 Lò Quân Ủy 28.04.2015 Thái Nam Điện Biên Tổ 4 TH Noong Bua 118 98 46 8 9 6 23 285

161 Hoàng Khánh Chi 23.07.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 4 TH Noong Bua 118 98 46 9 7 6 22 284

162 Đặng Thị Thu Phượng 01.01.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 2 TH Noong Bua 118 94 50 9 6 7 22 284

163 Trần Bùi Gia Bảo 20.06.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 8 TH Noong Bua 114 94 50 8 8 7 23 281

164 Lò Yến Nhi 02.05.2015 Thái Nữ Điện Biên Hồng Lứu TH Noong Bua 116 94 50 9 6 6 21 281

165 Lò An Khang 10.09.2015 Thái Nam Điện Biên Hồng Líu TH Noong Bua 114 94 46 8 9 5 22 276

166 Mùa Chí Tùng 06.10.2015 Mông Nam Điện Biên Hồng Líu TH Noong Bua 112 94 46 9 9 5 23 275

167 Lò Anh Tuấn 24.04.2015 Thái Nam Điện Biên Hồng Lứu TH Noong Bua 106 92 50 7 10 6 23 271

168 Nguyễn Hoàng Việt 19.07.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 10 TH Noong Bua 108 94 46 9 8 6 23 271

169 Bùi Thị Thu Phượng 24.09.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 3 TH Noong Bua 106 92 44 9 8 7 24 266

170 Lường Anh Khoa 25.10.2015 Thái Nam Điện Biên Tổ 10 TH Noong Bua 108 88 50 7 6 6 19 265

171 Lê Trọng Bảo 10.11.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 4 TH Noong Bua 106 88 48 8 7 6 21 263

172 Lò Thị Thanh Mai 15.09.2015 Thái Nữ Điện Biên Tổ 4 Khe Chít TH Noong Bua 106 84 50 8 6 5 19 259

173 Đinh Thị Bích Hằng 23.08.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 4 TH Noong Bua 106 86 46 7 6 6 19 257

174 Nguyễn Minh Hiếu 29.09.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 9 TH Noong Bua 108 88 38 8 7 5 20 254

175 Hà Minh Khang 24.02.2015 Thái Nam Điện Biên Noong Bua TH Noong Bua 102 84 48 8 5 6 19 253

176 Nguyễn Khôi Minh 13.06.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 4 TH Noong Bua 108 80 44 8 6 6 20 252

177 Bùi Trần Đức Anh 30.05.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 5 TH Noong Bua 100 80 50 6 6 9 21 251
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178 Giàng Duy Khánh 20.09.2015 Mông Nam Điện Biên Tổ 9  TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 102 84 46 8 6 5 19 251

179 Cà Thị Cẩm Tú 23.12.2015 Thái Nữ Điện Biên Noong Bua TH Noong Bua 102 84 46 8 5 6 19 251

180 Cà Thị Khánh Linh 11.10.2015 Thái Nữ Điện Biên  Noong Bua TH Noong Bua 100 84 46 7 7 6 20 250

181 Đậu Gia Linh 10.11.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 7 TH Noong Bua 100 84 46 6 7 7 20 250

182 Đinh Bá Tuyển 10.08.2015 Kinh Nam Điên Biên Tổ 2 TH Noong Bua 100 84 46 7 8 5 20 250

183 Bùi Diệu Linh 12.01.2015 Kinh Nữ Điện Biên Phố 10 TH Noong Bua 100 82 44 8 5 9 22 248

184 Nguyễn Quang Anh 02.10.2015 Kinh Nam Điên Biên Tổ 8 TH Noong Bua 98 82 46 8 6 6 20 246

185 Vừ Tuấn Anh 10.12.2015 Mông Nam Điện Biên Tổ 9 TH Noong Bua 96 80 48 6 5 5 16 240

186 Bùi Nguyễn Tất Đạt 24.12.2011 Kinh Nam Điện Biên Tổ 5 TH Noong Bua 96 80 44 5 5 5 15 235

           TỔNG HỢP: 

Dân tộc: Kinh: 142; Thái: 33; Mông: 06; Mường: 01; Nùng: 01; Tày: 01; Lào: 01; Cao Lan: 01.	

Độ tuổi: 2015: 184 hs; 2014: 01 hs; 2011: 01 hs

          Tổng số học sinh trúng tuyển: 186 học sinh: 

Nam: 106; Nữ: 80
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